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1. Đặt vấn đề
Khô hạn và xâm nhập mặn (sau đây viết tắt là hạn mặn) trong mùa 

khô là một trạng thái bình thường ở tiểu vùng ven biển vùng ĐBSCL [1]. 
Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây và dự đoán trong tương lai, 
vấn đề hạn mặn trở nên bất thường với hậu quả ngày càng lớn do tính 
thường xuyên và nghiêm trọng của nó. Hai yếu tố chính chi phối vấn đề 
này là: i) Yếu tố tự nhiên: bất thường của thời tiết, khí hậu và nước biển 
dâng; ii) Yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến dòng chảy sông chính và 
gây ra xâm nhập mặn [2, 3]. Các yếu tố chi phối xảy ra trên nhiều phạm 
vi không gian khác nhau và tác động cộng hưởng đan xen, gây ảnh hưởng 
bất lợi nhiều hơn [4].

Từ năm 2013 đến nay, Chính phủ đã có định hướng chiến lược và triển 
khai các chương trình, đề án liên quan chuyển dịch kinh tế nông nghiệp 
và nông thôn, phát triển bền vững vùng ĐBSCL để thích nghi với biến đổi 
khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng [5-9]. Chính quyền địa phương và 
cộng đồng nông dân đã và đang triển khai các định hướng đó. Tiểu vùng 
ranh sinh thái nước ngọt - lợ là tiểu vùng khó lường từ ảnh hưởng của hạn 
mặn. Không gian của tiểu vùng này thay đổi giữa mùa khô và mùa mưa, 
giữa năm bình thường và năm hạn mặn bất thường gây bất ổn cho sản 
xuất [10-12].

Nhiều nghiên cứu trước đây đã đánh giá và đề xuất chuyển đổi sử 
dụng đất nông nghiệp thích nghi với trạng thái lợ/mặn. Phần lớn nghiên 
cứu khâu sản xuất quy mô hộ nông dân [10-12]. Chiến lược thích nghi của 
nông dân không chỉ là yếu tố tài chính hay kỹ thuật sản xuất mà còn liên 
quan đến sinh kế và chuỗi giá trị nông sản, phạm vi rộng hơn hộ nông dân 
[13, 14]. Câu hỏi đặt ra là thuận lợi (bao gồm cơ hội) và khó khăn (bao 
gồm thách thức) gì cho giải pháp chuyển đổi thích nghi của cộng đồng 
nông dân tiểu vùng, đồng thời có liên quan gì đến các vấn đề quan tâm 
chính sách vĩ mô và triển khai chính sách liên quan trong thực tế ở địa 
phương. Do đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm: i) Phân tích xu hướng 
chuyển đổi kiểu sử dụng đất nông nghiệp ở cấp tiểu vùng giao thoa và 
cộng đồng nông dân; ii) Xác định chiến lược thích nghi của cộng đồng 
và liên hệ với định hướng chính sách vĩ mô và triển khai chính sách ở địa 

phương. Kết quả nghiên cứu giúp xác định nhu cầu nghiên cứu sâu hơn 
cũng như cải tiến hiệu quả triển khai chính sách trong điều kiện thực tiễn 
địa phương. Nghiên cứu được triển khai năm 2020, thu thập thông tin chi 
tiết tập trung ở 6 huyện của tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng
Ba đối tượng nghiên cứu chính là: i) Sự thay đổi kiểu sử dụng đất 
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Tóm tắt:

Nghiên cứu nhằm xác định vấn đề quan tâm ưu tiên của chính sách và triển khai chính sách để phát huy thuận lợi và khắc phục 
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vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kết quả phân tích cho thấy, nông dân chuyển đổi từ sản xuất lúa và mía sang trồng 
cây ăn quả (nước ngọt) hoặc nuôi tôm (nước lợ hoặc mặn). Nông dân có đủ nguồn lực sinh kế có khuynh hướng thâm canh cây 
ăn quả hoặc tôm để tăng thu nhập và điều này có thể gây ra rủi ro mới từ dịch bệnh hoặc tính bất định của thị trường nông sản. 
Hạn chế về năng lực quản lý sản xuất, nguồn lực tài chính và tiếp cận thông tin của nông dân là những trở lực quan trọng của 
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Hình 1. Tiểu vùng giao thoa nước ngọt - lợ và 6 điểm nghiên cứu 
ở 2 tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng. Bản đồ thể hiện sự khác biệt lớn về 
độ mặn cao nhất giữa năm 2000 và 2020. Nguồn: Các tác giả biên tập 
dựa trên bản đồ xâm nhập mặn năm 2000 và năm 2020 của Viện Khoa 
học Thủy lợi miền Nam (2020) [15].
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2019; ii) Sự chuyển đổi sản xuất và giải pháp thích nghi ở cộng đồng và 
xác định mối quan hệ giữa yếu tố chi phối - thay đổi sản xuất và hậu 
quả của thay đổi - giải pháp thích nghi trong tương lai; iii) Những vấn 
đề quan tâm khi triển khai hiệu quả của chính sách chuyển đổi sản xuất 
nông nghiệp thích nghi trong thực tiễn.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Năm 2016 và 2020 được xác định là năm hạn mặn cực đoan. Tiểu 

vùng giao thoa nước ngọt - lợ được xác định dựa vào sự khác biệt về nồng 
độ nước mặn giữa hai năm 2000 (năm bình thường) và 2020 (năm hạn 
mặn), gây ra khó khăn cho sản xuất nông nghiệp (hình 1). Tiểu vùng xác 
định có tổng diện tích khoảng 800.000 ha phân bố trên 62 huyện của 9 tỉnh 
ven biển. Tiểu vùng này được giả định là có sự chuyển đổi sản xuất trong 
thời gian qua và cần các giải pháp thích nghi trong tương lai. Nghiên cứu 
chi tiết ở tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng - 2 địa phương được xem là có hệ 
sinh thái nông nghiệp đại diện của tiểu vùng. Mỗi tỉnh chọn 3 huyện đại 
diện, có các hệ sinh thái nông nghiệp ngọt hơn, lợ và mặn hơn; theo thứ 
tự tương ứng ở mỗi tỉnh bao gồm: (1) Châu Thành, (2) Mỏ Cày Nam và 
(3) Ba Tri (tỉnh Bến Tre); (4) Kế Sách, (5) Mỹ Tú và (6) Trần Đề (tỉnh Sóc 

Trăng) (theo số thứ tự tương ứng ở hình 1). Mỗi huyện chọn một xã và mỗi 
xã chọn một ấp đại diện để thu thập thông tin từ cộng đồng. 

2.3. Thu thập số liệu
2.3.1. Số liệu thống kê cấp huyện của tiểu vùng
Để phân tích thay đổi kiểu sử dụng đất nông nghiệp ở cấp tiểu vùng, 

số liệu thống kê về diện tích đất sản xuất cây trồng và thủy sản cấp huyện 
năm 2000, 2010, 2015 và 2019 được thu thập và phân tích [16]. Đối tượng 
sản xuất chính bao gồm: lúa (lúa cao sản đông xuân, hè thu và thu đông; 
lúa mùa), cây ăn quả, rau/màu, mía và thủy sản. Vườn dừa không phân 
tích trong báo cáo này. Số liệu từ niên giám thống kê được kiểm chứng với 
số liệu từ Phòng Thống kê của huyện tương ứng [17].

2.3.2. Thảo luận nhóm cộng đồng
Ở mỗi điểm nghiên cứu, 3 nhóm nông dân chính được chọn để tham 

gia thảo luận nhóm: khá/giàu, trung bình và nghèo/cận nghèo. Tiêu chí sử 
dụng là yếu tố liên quan của năm nguồn lực sinh kế của hộ [18] và chuẩn 
nghèo đa chiều [19]. Dựa vào danh sách hộ trong ấp, 3 người am hiểu về 
ấp (trưởng ấp, hội nông dân và nông dân) độc lập xếp loại mỗi hộ vào 
một trong ba nhóm trên, sau đó thống nhất kết quả xếp loại chung [20].

Dựa trên kết quả xếp loại, chọn ngẫu nhiên 8-10 hộ mỗi nhóm tham 
gia thảo luận. Tổng cộng có 168 thành viên tham gia thảo luận với câu 
hỏi mở. 3 nhóm thông tin thảo luận bao gồm: sự thay đổi kiểu sử dụng 
đất trong giai đoạn 2010-2020, nguyên nhân và hậu quả; yếu tố bất định 
nào có ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân 
trong 5-10 năm tới, cần thay đổi để thích nghi thuận lợi và khó khăn của 
giải pháp thích nghi dựa vào năm nguồn lực sinh kế. Tầm quan trọng 
của thuận lợi hoặc khó khăn được đánh giá dựa trên thang điểm 5 cấp 
(1: rất ít quan trọng đến 5: rất quan trọng) [18]. Áp dụng khung phân 
tích “yếu tố chi phối - áp lực - tình trạng - tác động - ứng phó” để phân 
tích mối quan hệ giữa yếu tố chi phối - thay đổi sản xuất và hậu quả của 
thay đổi - giải pháp thích nghi trong tương lai [21].

2.3.3. Kế hoạch hành động đã, đang và sẽ triển khai đến 2025 ở địa 
phương

Dựa vào báo cáo ngành hàng năm của Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện, văn bản 
pháp lý ở cấp Chính phủ, cấp tỉnh làm căn cứ cho công tác và kế hoạch 
hành động ở cấp huyện được xác định. Ở cấp Chính phủ, địa phương căn 
cứ trên 11 nghị định, nghị quyết và quyết định liên quan đến phát triển 
kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp và nông thôn, thích ứng với BĐKH 
ở vùng ĐBSCL từ năm 2012 đến 2020 [5-9, 22-27]. Ở cấp tỉnh, 5 nhóm 
kế hoạch hành động hoặc quy hoạch phát triển bao gồm: tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp; kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH; triển khai Nghị 
quyết số 120/NQ-CP; phát triển nông thôn mới; quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội. Nhóm vấn đề quan tâm chính từ chính sách và kế hoạch của 
địa phương được xác định qua phân tích dữ liệu định tính với phần mềm 
Nvivo [28] và đối chiếu với thuận lợi, khó khăn của giải pháp thích nghi 
từ nhận thức của cộng đồng.
3. Kết quả

3.1. Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp cấp tiểu vùng
Trong giai đoạn 2000-2019, diện tích canh tác lúa và mía giảm, trong 

khi diện tích rau/màu, cây ăn quả và thủy sản tăng (hình 2). Nông dân 
giảm diện tích lúa vụ hè thu, thu đông và lúa mùa để chuyển sang lúa vụ 
đông xuân để ít rủi ro và lợi nhuận cao hơn. Tổng diện tích trồng lúa giảm 
khoảng 127.000 ha, chủ yếu trong giai đoạn 2000-2010 và 2015-2019. 
Trong giai đoạn 2000-2019, tỷ trọng đóng góp diện tích canh tác lúa trong 
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tổng diện tích canh tác nông nghiệp giảm từ 20 xuống còn 17% và mía 
giảm từ 3 xuống còn 1%. Trong khi tỷ trọng đóng góp diện tích canh tác 
từ rau/màu, cây ăn quả và thủy sản tăng tương ứng từ 3,3, 6,0 và 6,4% lên 
10,1, 10,9 và 9,9% (hình 2). 
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Hình 2. Xu hướng thay đổi diện tích canh tác của các đối tượng 
sản xuất ở tiểu vùng giao thoa nước ngọt - lợ trong giai đoạn 
2000-2019. ĐX: đông xuân; HT: hè thu; TĐ: thu đông; CAQ: cây ăn 
quả. Nguồn: tính toán từ số liệu thống kê của tỉnh [28] và phạm vi không 
gian từ hình 1.

3.2. Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp phạm vi cộng đồng

Kết quả phân tích chuyển đổi sản xuất nông nghiệp từ cộng đồng giải 
thích xu hướng chuyển đổi cấp tiểu vùng. Tiểu vùng có 4 kiểu canh tác 
chính có thay đổi lớn: vườn cây ăn quả, dừa; lúa cao sản (2-3 vụ/năm); 
mía đường; lúa - tôm luân canh. Từ năm 2010, đặc biệt sau năm 2016 (hạn 
mặn), nông dân chuyển đổi sản xuất theo 2 hướng: (1) Dựa trên sinh thái 
ngọt, tận dụng hệ thống công trình thủy lợi; (2) Dựa trên sinh thái lợ/mặn, 
thích nghi với tự nhiên (hình 3). Hướng (1) thường áp dụng phổ biến ở gần 
tiểu vùng ngọt, khi nông dân muốn ổn định sản xuất và giảm rủi ro về kinh 
tế từ đa dạng hóa sản xuất ở phạm vi hộ. Hướng (2) xảy ra trên khoảng 
rộng, từ ranh ngọt - lợ đến lợ - mặn, khi nông dân muốn tăng lợi nhuận 
sản xuất và chấp nhận rủi ro về kinh tế từ nuôi tôm. Nông dân chuyển đổi 
phần lớn diện tích mía sang nuôi tôm do giá mía đường giảm. Xu hướng 
chung là thâm canh dần vườn cây ăn quả hoặc tôm để tăng thu nhập khi 
có kết quả thành công ban đầu. Sự chuyển đổi sản xuất ở quy mô cá thể 
gây ra mâu thuẫn trong sử dụng trong sử dụng tài nguyên đất và nước giữa 
“ngọt” và “lợ/mặn”. 

Hình 3. Xu hướng chuyển dịch hệ thống canh tác ở tiểu vùng giao 
thoa nước ngọt - lợ ở cấp cộng đồng.

3.3. Yếu tố chi phối và hậu quả của chuyển đổi sản xuất và giải 
pháp thích nghi

Sự chuyển đổi sản xuất nông nghiệp của cộng đồng do các yếu tố chi 
phối và áp lực tích cực cũng như bất lợi. Các yếu tố chi phối chính về môi 
trường tự nhiên; thị trường cung và cầu; chuyển dịch lao động nông thôn; 
khoa học - công nghệ và thông tin; chính sách đã, đang và sẽ gây ra những 

áp lực; chuyển đổi sản xuất nông nghiệp (hình 4). Triển khai chính sách về 
phát triển nông nghiệp và nông thôn, thích ứng với BĐKH và nước biển 
dâng thúc đẩy đầu tư công về kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, chuyển 
giao khoa học - công nghệ và công nghệ thông tin ở địa phương.
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(hình 4). Triển khai chính sách về phát triển nông nghiệp và nông thôn, thích ứng với 
BĐKH và nước biển dâng thúc đẩy đầu tư công về kết cấu hạ tầng giai thông, thủy lợi,  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4. Quan hệ giữa yếu tố chi phối - áp lực và chuyển đổi sản xuất - giải pháp 
thích nghi của cộng đồng. 

Nông dân đa dạng sản xuất hoặc thâm canh cây ăn quả hoặc tôm, hoặc kết nối 
doanh nghiệp dịch vụ, áp dụng khoa học - công nghệ và cơ giới hóa để giảm rủi ro và 
thích nghi với môi trường tự nhiên và thị trường cung - cầu bất định. 

Chuyển đổi sản xuất chủ yếu còn mới, từ sau 2016, chủ yếu ở quy mô cá thể và 
đối phó. Hộ yếu nguồn lực và muốn ổn định thu nhập thì đa dạng sản xuất. Ngược lại, 
hộ có đủ nguồn lực hơn thì muốn thâm canh cây ăn quả và tôm. Do chuyển dịch lao 
động trẻ nông thôn, lao động nông nghiệp địa phương có xu hướng già hơn. 

Cộng đồng nông dân có giải pháp thích nghi với yếu tố chi phối và áp lực trong 
tương lai. Thâm canh và chuyên canh, áp dụng kỹ thuật canh tác thích nghi với hạn 
mặn được chú ý nhiều hơn (ví dụ: giống cây, phân bón, chất kích kháng hạn mặn, trữ 
nước ngọt). Bên cạnh đó, đa dạng sản xuất để giảm rủi ro kinh tế ở cả hệ sinh thái 
ngọt và lợ. Đồng thời, liên liên kết sản xuất và dịch vụ để cải tiến chuỗi giá trị và chất 
lượng nông sản, áp dụng cơ giới và sử dụng hiệu thông tin để cải thiện sản xuất và 
dịch vụ. 

Yếu tố chi phối: 
- Môi trường tự nhiên (thời tiết, tài 

nguyên đất và nước, dịch bệnh nông 
nghiệp). 

- Thị trường đầu vào và nông sản. 
- Khoa học - công nghệ và kết cấu hạ 

tầng giao thông, thủy lợi và thông tin. 
- Dịch chuyển lao động nông thôn. 
- Chính sách (nông nghiệp và nông 

thôn, BĐKH và nước biển dâng). 

Áp lực và chuyển đổi sản xuất: 
- Thích nghi với thay đổi môi trường tự 

nhiên: Đa dạng sản xuất, phát triển 
cây ăn quả và tôm nước lợ/mặn. 

- Thích nghi với thị trường bất định và 
tăng thu nhập: đa dạng sản xuất, 
chuyên canh và thâm canh cây ăn quả 
và tôm, hướng tới kết nối doanh 
nghiệp dịch vụ nông sản. 

- Áp dụng khoa học - công nghệ và 
giảm đầu tư lao động: áp dụng kỹ 
thuật canh tác mới và cơ giới hóa. 

 

Giải pháp thích nghi dự kiến: 
- Chuyên canh và thâm canh, đối tượng 

sản xuất và kỹ thuật canh tác thích 
nghi với hạn mặn. 

- Đa dạng sản xuất theo hai hướng: (1) 
sinh thái ngọt và (2) sinh thái lợ/mặn.  

- Liên kết sản xuất và chuỗi giá trị, cải 
tiến chất lượng nông sản. 

- Áp dụng cơ giới, tiếp cận và sử dụng 
hiệu quả kết cấu hạ tầng kỹ thuật - 
kinh tế. 

Ảnh hưởng/tác động: 
- Chuyển đổi sản xuất ở quy mô hộ và 

theo phong trào, để đối phó ngắn hạn 
hơn thích nghi dài hạn. 

- Mới chuyển đổi, thiếu kỹ thuật nên 
thiệt hại về kinh tế khi gặp yếu tố bất 
định về tự nhiên và thị trường. 

- Đa dạng sản xuất phù hợp ở hộ yếu 
nguồn lực và thu nhập ổn định. 

- Khuynh hướng càng thâm canh cây ăn 
quả và tôm với hộ có đủ nguồn lực. 

- Lao động nông nghiệp “già” hóa. 

  

Hình 4. Quan hệ giữa yếu tố chi phối - áp lực và chuyển đổi sản 
xuất - giải pháp thích nghi của cộng đồng.

Nông dân đa dạng sản xuất hoặc thâm canh cây ăn quả hoặc tôm, hoặc 
kết nối doanh nghiệp dịch vụ, áp dụng khoa học - công nghệ và cơ giới 
hóa để giảm rủi ro và thích nghi với môi trường tự nhiên và thị trường 
cung - cầu bất định.

Chuyển đổi sản xuất chủ yếu còn mới, từ sau 2016, chủ yếu ở quy mô 
cá thể và đối phó. Hộ yếu nguồn lực và muốn ổn định thu nhập thì đa dạng 
sản xuất. Ngược lại, hộ có đủ nguồn lực hơn thì muốn thâm canh cây ăn 
quả và tôm. Do chuyển dịch lao động trẻ nông thôn, lao động nông nghiệp 
địa phương có xu hướng già hơn.

Cộng đồng nông dân có giải pháp thích nghi với yếu tố chi phối và 
áp lực trong tương lai. Thâm canh và chuyên canh, áp dụng kỹ thuật canh 
tác thích nghi với hạn mặn được chú ý nhiều hơn (ví dụ: giống cây, phân 
bón, chất kích kháng hạn mặn, trữ nước ngọt). Bên cạnh đó, đa dạng sản 
xuất để giảm rủi ro kinh tế ở cả hệ sinh thái ngọt và lợ. Đồng thời, liên liên 
kết sản xuất và dịch vụ để cải tiến chuỗi giá trị và chất lượng nông sản, áp 
dụng cơ giới và sử dụng hiệu thông tin để cải thiện sản xuất và dịch vụ.

Để thúc đẩy giải pháp thích nghi dự kiến trong tương lai, cộng 
đồng nhận ra 13 thuận lợi chính, thuộc 5 nhóm nguồn lực sinh kế (tự 
nhiên, nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính và xã hội) (hình 5A). Tuy 
nhiên, nông dân không đánh giá những thuận lợi có ý nghĩa quan 
trọng. Nhân lực quản lý sản xuất, khả năng tăng lợi nhuận sản xuất và 
cơ hội tạo thu nhập không được đánh giá cao. Hộ nghèo hơn không 
cho rằng đa dạng sản xuất và thông tin kỹ thuật là thuận lợi quan trọng 
mà đánh giá cao yếu tố chính sách phát triển nông thôn và giảm nghèo 
của Chính phủ. Tương tự, cộng đồng đã đề xuất 13 khó khăn cho triển 
khai giải pháp thích nghi, đa số được đánh giá quan trọng (hình 5B). 
Môi trường tự nhiên bất định (hạn mặn, dịch bệnh), hạn chế nguồn 
nhân lực để thích nghi và thị trường nông sản bất định là những khó 
khăn quan trọng. Tuy nhiên, tầm quan trọng của khó khăn khác nhau 
giữa nhóm hộ khá hơn và nghèo hơn. Nhóm hộ khá quan tâm nhiều về 
liên kết và hợp tác, thông tin thị trường; trong khi nhóm hộ nghèo chú 
ý hơn về vốn đầu tư sản xuất.  
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3.4. Vấn đề quan tâm chính sách 

Sự quan tâm của chính sách ở cấp Chính phủ và kế hoạch hành 
động của địa phương đều bao quát hết những động lực và trở lực chính 
của giải pháp thích nghi của cộng đồng (hình 6). Sự quan tâm lớn nhất 
là môi trường tự nhiên bất định, kết cấu hạ tầng kỹ thuật - kinh tế, thị 
trường nông sản và dịch vụ nông nghiệp, quy hoạch không gian và 
triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp. Tuy nhiên, triển khai kế hoạch 
hành động ở địa phương tập chung vào lĩnh vực theo ngành quản lý 
và phạm vi hành chính, thay vì chuỗi giá trị ngành hàng từ khâu dịch 
vụ đầu vào, sản xuất, dịch vụ và chế biến sản phẩm đến thương mại 
sản phẩm. Sự phối hợp liên ngành ở từng cấp quản lý nhà nước để 
triển khai đồng bộ nhóm giải pháp nâng cao năng lực sinh kế nông 
hộ và phát triển ngành hàng nông sản như quan tâm chính sách và 
nông hộ thì vẫn còn thiếu. Hơn nữa, ngành hàng nông sản có phạm 

vi xuyên địa giới hành chính các cấp. Ví dụ: ngành hàng dừa và cây 
ăn quả không chỉ trong phạm vi của tỉnh Bến Tre mà còn liên quan 
đến vùng nguyên liệu và dịch vụ ở tỉnh Trà Vinh và Tiền Giang; hoặc 
ngành hàng lúa và tôm không chỉ trong phạm vi của Sóc Trăng mà còn 
liên quan đến tỉnh Bạc Liêu; tương tự như vậy cho mối liên quan giữa 
các huyện trong cùng tỉnh. Do đó, triển khai chính sách vĩ mô cũng 
cần quan tâm đến phạm vi không gian của ngành hàng nông sản chứ 
không phải phạm vi không gian hành chính. Cách tiếp cận phát triển 
chuỗi giá trị nông sản và điều phối giữa ngành quản lý và giữa địa 
phương trong kế hoạch triển khai chính sách ít thấy đề cập chính thức.

4. Bàn luận

Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp trong tiểu vùng giao thoa nước 
ngọt - lợ đúng định hướng của Chính phủ [5, 6], chuyển sản xuất lúa 
sang cây trồng khác hoặc thủy sản nước lợ/mặn có hiệu quả. Yếu tố 
chi phối và áp lực của chuyển đổi không chỉ yếu tố tự nhiên (hạn mặn) 
mà còn yếu tố kinh tế - xã hội khác đan xen [13]. Sự chuyển đổi sản 
xuất và giải pháp thích nghi của nông dân hướng tới thâm canh để 
tăng lợi nhuận khi đủ nguồn lực. Nguồn lực sinh kế của hộ có ý nghĩa 
quan trọng cho năng lực thích nghi [13, 18]. Thực tế, sự chuyển đổi 
sản xuất của nông dân mang tính đối phó, và có thể chuyển rủi ro thiệt 
hại kinh tế do hạn mặn sang rủi ro do dịch bệnh hoặc thị trường bất 
định đối với cây ăn quả hoặc tôm. 

Nguồn lực sinh kế được nhận ra như thuận lợi cho giải pháp thích 
nghi được đánh giá không có ý nghĩa lớn. Tác động chính sách, vai 
trò của tổ chức quản lý nhà nước/chính trị xã hội địa phương có tầm 
quan trọng cho mục tiêu giảm nghèo, nhưng có thể chưa đủ để thúc 
đẩy kinh tế ngành hàng nông sản thông qua cải tiến chuỗi cung ứng 
và giá trị [14], đặc biệt với nhóm nông dân khá hơn. Nhóm khó khăn 
cần quan tâm cải tiến để tăng cường khả năng thích nghi của nông 
dân là nguồn nhân lực và tài chính, thị trường hóa nông sản. Do đó, 
cần quan tâm năng lực quản lý sản xuất, tổ chức liên kết của cả chuỗi 
giá trị ngành hàng đáp ứng thị trường hơn là kỹ thuật sản xuất cá thể 
nông dân [14].  

Các vấn đề về chính sách vĩ mô cấp Chính phủ có liên quan đến 
phát triển nông nghiệp và nông thôn của vùng ĐBSCL đã bao quát 
các vấn đề quan tâm về thuận lợi và khó khăn của cộng đồng. Quan 
tâm ở cấp vi mô như tín dụng, năng lực nông dân, cơ giới hóa... được 
nhắc trong văn bản triển khai kế hoạch chuyên ngành. Tuy nhiên, 
quan trọng hơn là triển khai nhóm giải pháp đồng bộ từ các văn bản 
pháp lý ở cấp địa phương thông quan sự phối hợp đồng bộ giữa ngành 
chuyên môn và giữa địa phương dựa trên cách tiếp cận kinh tế ngành 
hàng nông sản là cần thiết. 

 Một giải pháp đơn lẻ nào đó không thể giải quyết vấn đề của nông 
dân mà cần một nhóm giải pháp tổng hợp. Không chỉ giải pháp công 
trình mà cần kết hợp giải pháp phi công trình. Ví dụ: Phát triển năng 
lực thích nghi của nông dân để chuyển đổi thành công sản xuất nông 
nghiệp như định hướng của Chính phủ thì không chỉ có công trình 
thủy lợi, giải pháp kỹ thuật mà còn các giải pháp liên quan đến năng 
lực sinh kế hộ, đặc biệt nông dân nghèo [29], như trình độ và kỹ năng 
kỹ thuật, quản lý sản xuất, tiếp cận thông tin và tín dụng, liên kết với 
dịch vụ đầu vào và đầu ra... Triển khai đồng bộ hiệu quả của các văn 
bản pháp lý/chính sách chuyên ngành ở cấp địa phương dựa trên cách 
tiếp cận kinh tế ngành hàng là cần thiết. Có như vậy mới đáp ứng mục 
tiêu chính sách ở cấp vĩ mô và nhu cầu thực tiễn nâng cao năng lực 
sinh kế hộ nông dân. Khi bối cảnh môi trường kỹ thuật - kinh tế - xã 
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Hình 5. Thuận lợi (A) và khó khăn (B) chính cho triển khai giải pháp thích nghi 
theo ý kiến của các nhóm cộng đồng (khá, trung bình và nghèo/cận nghèo). Đánh 
giá 5 cấp theo thứ tự: 1 (ít quan trọng nhất) và 5 (quan trọng nhất). 

Để thúc đẩy giải pháp thích nghi dự kiến trong tương lai, cộng đồng nhận ra 13 
thuận lợi chính, thuộc năm nhóm nguồn lực sinh kế (tự nhiên, nhân lực, cơ sở vật 
chất, tài chính và xã hội) (hình 5A). Tuy nhiên, nông dân không đánh giá những thuận 
lợi có ý nghĩa quan trọng. Nhân lực quản lý sản xuất, khả năng tăng lợi nhuận sản xuất 
và cơ hội tạo thu nhập không được đánh giá cao. Hộ nghèo hơn không cho rằng đa 
dạng sản xuất và thông tin kỹ thuật là thuận lợi quan trọng mà đánh giá cao yếu tố 
chính sách phát triển nông thôn và giảm nghèo của Chính phủ. Tương tự, cộng đồng 
đã đề xuất 13 khó khăn cho triển khai giải pháp thích nghi, đa số được đánh giá quan 
trọng (hình 5B). Môi trường tự nhiên bất định (hạn mặn, dịch bệnh), hạn chế nguồn 
nhân lực để thích nghi và thị trường nông sản bất định là những khó khăn quan trọng. 
Tuy nhiên, tầm quan trọng của khó khăn khác nhau giữa nhóm hộ khá hơn và nghèo 
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Hình 5. Thuận lợi (A) và khó khăn (B) chính cho triển khai giải pháp 
thích nghi theo ý kiến của các nhóm cộng đồng (khá, trung bình và 
nghèo/cận nghèo). Đánh giá 5 cấp theo thứ tự: 1 (ít quan trọng nhất) 
và 5 (quan trọng nhất).

Hình 6. Tỷ lệ (%) văn bản pháp lý mà địa phương triển khai về 12 
nhóm vấn đề quan tâm có liên quan đến động lực và trở lực của 
giải pháp thích nghi của nông dân. 
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hội thuận lợi kết hợp với nông dân có đủ năng lực quản lý, lúc đó 
nông dân mới quản lý sản xuất thích nghi, cải tiến chuỗi giá trị nông 
sản mà họ sản xuất [14]. Trong thời gian nghiên cứu, các tỉnh trong 
giai đoạn đầu của triển khai quy hoạch tích hợp. Hy vọng cách tiếp 
cận và mối quan tâm thảo luận trên được xem xét trong quy hoạch 
tích hợp của tỉnh.

5. Kết luận

Ở tiểu vùng ranh nước ngọt - lợ của ĐBSCL, cụ thể là ở các tỉnh 
Bến Tre và Sóc Trăng, nông dân chuyển đổi sản xuất theo định hướng 
của Chính phủ và địa phương. Sự chuyển đổi theo 2 hướng khác nhau: 
(1) Sinh thái ngọt cho mục tiêu đa dạng và ổn định sản xuất; (2) Sinh 
thái lợ/mặn cho mục tiêu tăng lợi nhuận sản xuất từ nuôi tôm. Nông 
dân có khuynh hướng thâm canh cây ăn quả và tôm khi có những 
thành công bước đầu. Tuy nhiên, điều này có thể chuyển từ rủi ro hạn 
mặn sang rủi ro dịch bệnh hoặc bất định thị trường nông sản.

Sự chuyển đổi sản xuất xảy ra do các yếu tố chi phối và áp lực đan 
xen về tự nhiên và kinh tế - xã hội. Chuyển đổi sản xuất và giải pháp 
thích nghi không chỉ liên quan đến vấn đề kỹ thuật sản xuất mà còn 
liên quan đến liên kết sản xuất và kết nối dịch vụ để cải tiến chuỗi giá 
trị nông sản. Tầm quan trọng của động lực và trở lực của giải pháp 
thích nghi khác nhau theo nguồn lực của hộ nông dân. Trở lực về trình 
độ quản lý sản xuất, nguồn lực tài chính và tiếp cận thông tin được cho 
là những yếu tố quan trọng. 

Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả các văn bản pháp lý/chính 
sách chuyên ngành ở cấp địa phương dựa trên cách tiếp cận kinh tế 
ngành hàng thông qua phối hợp giữa ngành quản lý và địa phương 
là cần thiết. Cách tiếp cận về khả năng thích nghi của ngành hàng và 
quản trị tài nguyên nước ở nhiều cấp độ cần được nghiên cứu và thẩm 
định trong thời gian tới.
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